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SongDao03-29-09-2TamQui 
 
Host: Trong những lần trước chương trình Sống Đạo có 
thảo luận về vai trò của Nho Giáo với sự áp dụng của 
nguyên lý Tam Cang Ngũ Thường trong xã hội hiện đại. 
Đạo Cao Đài chủ trương tam giáo đồng nguyên và quan 
niệm rằng mọi tôn giáo đều là một, và tất nhiên cho rằng 
nguyên lý Tam Cang Ngũ Thường xin gọi tắt là nguyên lý 
tam ngũ cũng sẽ được tìm thấy trong các tôn giáo khác như 
Phật giáo và Lão giáo. Hôm nay chúng tôi hân hạnh giới 
thiệu BS Bùi Đắc Hùm thảo luận về sự tương đồng của ba 
tôn giáo này trên nguyên lý tam ngũ này. 
Kính chào BS Bùi Đắc Hùm. 
 
BS Hùm: Kính chào quí khán giả. 
 
Host: Trước hết xin BS cho biết sự tương quan thế nào giữa 
ba nền tôn giáo chính Nho Thích Lão về nguyên lý tam 
ngũ. Phật giáo và Lão giáo có những nguyên lý tương tự 
như vậy không? 
 
BS Hùm: Chúng ta đã thấy tầm quan trọng của nguyên lý 
Tam Cang Ngũ Thường đối với sự an lạc thái bình của 
nhân loại. Phật giáo và Lão giáo cũng đã có những ảnh 
hưởng quan trọng trong sự hướng dẫn con người về phương 
diện tâm linh. Trong Phật giáo thì có Tam Qui và Ngũ 
Giới. Tam Qui là qui y Phật, qui y Pháp và qui y Tăng, còn 
Ngũ Giới là Ngũ giới cấm. 
Em Tùng còn nhớ Ngũ giới cấm là gì không? 
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Host: Ngũ giới cấm là cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà 
dâm, cấm rượu thịt say sưa, cấm nói láo hại người. Thưa 
BS, còn Lão giáo thì sao? Chẳng lẽ trong Lão giáo cũng có 
Tam Qui Ngũ Giới? 
 
BS Hùm: Không hẳn là có Tam Qui Ngũ Giới hoặc Tam 
Cang Ngũ Thường, nhưng Lão giáo cũng có nguyên lý tam 
ngũ tương ứng, đó là Tam Bửu Ngũ Hành. 
Tam Bửu là Tinh Khí Thần, và Ngũ Hành là Kim Mộc 
Thuỷ Hoả Thổ. 
 
Host: Cả ba tôn giáo đều có nguyên lý tam ngũ, nhưng Tam 
Cang Ngũ Thường của Nho giáo, Tam Qui Ngũ Giới của 
Phật giáo và Tam Bửu Ngũ Hành của Lão giáo có liên quan 
gì với nhau không? 
 
BS Hùm: Mới nghe qua thì những nguyên lý tam ngũ của 
ba nền tôn giáo không có gì liên quan với nhau, nhưng đạo 
Cao Đài từng cho rằng mọi tôn giáo đều là một, dù có tên 
gọi khác nhau, hình thức nghi lễ khác nhau, nhưng nếu ta 
để thì giờ học hỏi thâm sâu giáo lý, triết lý của mỗi tôn giáo 
ta sẽ thấy rằng mọi tôn giáo chẳng qua là những phản ảnh 
khác nhau của cùng một chân lý. 
 
Host: BS có thể chứng minh những tương đồng của nguyên 
lý tam ngũ của ba nền tôn giáo này? 
 
BS Hùm: Tam Cang của Nho giáo là quân thần cang, phụ 
tử cang, và phu thê cang. Quân thần cang là đạo vua tôi, 
ngày xưa vua được xem như là thiên tử tức là con trời thay 
trời trị dân. Vua tượng trưng cho trời tức là tương ứng với 
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Thần trong Tam Bửu của Lão giáo. Phụ tử cang của Nho 
giáo là đạo cha con. Cha mẹ là đấng tạo nên xác thân phàm 
trần của con người. Xác thân hữu hình tương ứng với Tinh 
trong Tam Bửu của Lão giáo. Cò phu thê cang là đạo vợ 
chồng tương ứng với khí sanh quang có âm dương hoà hiệp 
tạo nên cuộc sống của con người và cũng còn tương ứng 
với Khí trong Tam Bửu của Lão giáo. Khí sanh quang là 
nguồn sống của nhân loại đầy đủ lục dục thất tình. 
 
Host: Tam Cang và Tam Bửu liên quan ra sao với Tam Qui 
của Phật giáo? 
 
BS Hùm: Tam Qui là qui y Phật, quy y Pháp, và qui y Tăng 
trong đó qui y Phật tương ứng với trời tức là Thần của Tam 
Bửu của Lão giáo và quân thần cang của Nho giáo. 
Qui y Tăng là bổn phận đối với tăng chúng và chúng sanh 
tương ứng với xác thân hữu hình tức là Tinh của Lão giáo 
và phụ tử cang của Nho giáo. 
Còn qui y pháp là pháp tu hay phương thức sống trong cuộc 
đời tương ứng với khí sanh quang tức là Khí của Tam Bửu 
của Lão giáo hay là phu thê cang của Nho giáo. 
 
Host: Thưa BS, đạo Cao Đài có dâng tam bửu trong các 
thời cúng và có áp dụng nguyên lý Tam Bửu Tinh Khí 
Thần trong sự tu hành giống như Lão giáo. Ngoài ra trước 
khi cúng lại có làm dấu Tam Qui dưới hình thức Nam Mô 
Phật, Nam Mô Pháp, và Nam Mô Tăng. Sự lấy dấu tam qui  
này giống như Tam Qui của Phật giáo, và đồng thời cũng 
giống như làm dấu ba ngôi của Thiên Chúa giáo. Xin BS 
cho ý kiến về vấn đề này. 
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BS Hùm: Dâng tam bửu trong các đàn cúng của đạo Cao 
Đài và sự áp dụng Tinh Khí Thần đóng một vai trò quan 
trọng trong sự luyện Thần và thiền định của đạo Cao Đài. 
Trong Thiên Chúa giáo, sự lấy dấu ba ngôi tượng trưng cho 
ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Thánh Thần. Ngôi 
Đức Chúa Cha tương ứng với trời, tức là qui y Phật hay là 
Thần, hay là quân  thần cang. Ngôi Đức Chúa Con tương 
ứng với người hay xác thân hữu hình tức là qui y tăng của 
Phật giáo, hay là Tinh của Lão giáo, và phụ tử cang của 
Nho giáo. Còn ngôi Thánh Thần tương ứng với các đấng 
phò trợ cho đời sống, tức là qui y Pháp của Phật giáo, Khí 
của Lão giáo, phu thê cang của Nho giáo. 
 
Host: Tam cang vạch ra bổn phận của con người trong cuộc 
sống và tương ứng với những nguyên lý tương tự trong 
Phật giáo, Lão giáo, và Thiên Chúa giáo. Còn ngũ thường 
thì sao? Trong Phật giáo và Lão giáo có gì tương ứng với 
ngũ thường với nhân, nghĩa, lễ, trí, tín của Nho giáo 
không? 
 
BS Hùm: Trong Phật giáo thì có ngũ giới cấm. 
Giới cấm thứ nhứt là không sát sanh tương ứng với lòng 
nhân của Nho giáo.  
Giới cấm thứ hai là không trộm cắp tương ứng với đức 
nghĩa của Nho giáo. Người có nghĩa không trộm cắp của 
cải của người khác. 
Giới cấm thứ ba là không tà dâm tương ứng với đức lễ của 
Nho giáo. Người có lễ sẽ không có những cử chỉ và hành 
động tà dâm đối với người khác. 
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Giới cấm thứ tư là không say sưa rượu thịt tương ứng với 
đức trí của Nho giáo. Ngưới có trí óc sáng suốt không để 
mình say sưa mất cả lý trí. 
Giới cấm thứ năm là không nói láo tương ứng với chữ tín 
của Nho giáo. 
 
Host: Thế còn Lão giáo thì sao? Ngũ hành liên quan thế 
nào với ngũ giới cấm và ngũ thường? 
 
BS Hùm: Ngũ hành gồm có kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ tương 
ứng với ngũ tạng. 
Kim thuộc phổi tương ứng với tánh hung hăng độc ác và 
liên quan với đức nhân của Nho giáo và giới cấm sát sanh 
của Phật giáo. 
Mộc thuộc gan tương ứng với sự lo lắng tranh đua liên 
quan đến đức nghĩa của Nho giáo và giới cấm trộm cắp của 
Phật giáo. 
Thuỷ thuộc thận tương ứng với dục tình liên quan đến sự tà 
dâm, giới cấm thứ ba của Phật giáo và đức lễ của Nho giáo. 
Hoả thuộc tâm, tương ứng với đức trí của Nho giáo và giới 
cấm thứ tư cấm say sưa rượu thịt của Phật giáo. 
Thổ thuộc tỳ tức là bao tử liên quan đến sự thèm ăn những 
món ngon vật lạ mà lắm khi là món độc khiến cho “bịnh 
tùng khẩu nhập” tương ứng với miệng lưỡi để hại người tức 
là giới cấm vọng ngữ của Phật giáo hay là chữ tín của Nho 
giáo. 
 
Host: Theo BS thì lý tam ngũ có tầm quan trọng gì trong 
đời sống con người? 
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BS Hùm: Lý tam ngũ là mấu chốt quan trọng để đem lại 
một cuộc đời an lạc thái bình cho nhân loại và sự an bình 
cho nội tâm của con người. Người biết trọng tam cang tức 
là biết bổn phận của mình đối với nước nhà, đối với cha 
mẹ, đối với vợ con trong gia đình, tức sẽ tạo được một cuộc 
đời êm ấm trong gia đình và trong cộng đồng nhân loại. 
Người có ngũ thường tức là nhân nghĩa lễ trí tín sẽ có tình 
thương yêu đối với muôn loài, có thiện chí giúp đỡ người 
đồng loại, sống hoà hiệp thái bình với tất cả mọi người. 
 
Host: Ngoài ra lý tam ngũ có vai trò gì trong sự tu tâm 
luyện tánh của con người? 
 
BS Hùm: Tinh Khí Thần của Lão giáo có môt vai trò thiết 
yếu trong pháp môn thiền định, luyện Tinh hoá Khí, luyện 
Khí hoá Thần, luyện Thần huờn Hư. 
Con người phải biết dưỡng Tinh, bảo Khí, tồn Thần, phải 
biết tiết chế dục vọng và tình cảm thấp hèn. Nếu con người 
lo lắng vọng tưởng thì hao thần, ham mê phú quí vinh hoa 
thì tán khí, say mê sắc dục thì tổn tinh. Nếu biết tiết chế dục 
vọng gìn giữ Tinh Khí Thần trọn vẹn thì cuộc sống trở nên 
an vui tìm được sự an bình trong nội tâm hiệp một cùng 
Thượng Đế. Còn trái lại nếu tam bửu hao mòn thì con 
người như ngọn đèn hết dầu, tim đèn hao mòn, ngọn đèn 
leo lét rồi tắt. Tam bửu hư hoại thì ngũ hành, ngũ tạng cũng 
suy nhược theo. 
 
Host: Xem ra các tôn giáo dù khác nhau về hình thức, nghi 
lễ, nhưng các giáo điều cũng rất giống nhau và đều quan 
trọng như nhau. 
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BS Hùm: Đúng vậy! Nhìn bên ngoài thì các tôn giáo có vẽ 
hoàn toàn khác biệt và không bao giờ có thể gặp nhau trên 
mọi phương diện. Tôi còn nhớ có lần nghe được lời bình 
phẩm rằng đạo Cao Đài không có lập trường, đem các tôn 
giáo khác nhau như Nho giáo, Phật giáo, Lão giao, Thiên 
Chúa giáo nhập chung lại với nhau làm một và cho rằng 
mọi tôn giáo đều là một thì thật là khó hiểu và vô lý. 
Nhưng khi tôi để thì giờ tìm hiểu và học hỏi về các tôn giáo 
thì tôi lại thấy mọi tôn giáo gần như giống hệch nhau, 
chẳng những giống nhau về sự hướng dẫn con người sống 
hiệp hoà với nhau trong một cuộc đời hoà bình thánh đức, 
mà lại còn giống nhau trong việc giúp con người tu tâm 
luyện tánh để tìm thấy sư an lạc trong nội tâm hiệp nhứt 
cùng Đức Chí Tôn. 
 
 


